
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THÁI NINH 

 

Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Thái Ninh, ngày     tháng 9 năm 2026 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xếp ngạch chuyên viên tương ứng với vị trí việc làm 

 đối với công chức năm 2026  

 

Kính gửi:   Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. 
 

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 

300/2026/NĐ-CP ngày 29/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 170/2025/NĐ-CР ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên 

chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 
biên chế, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ 

quan hành chính tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Nam 

Thái Ninh về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn, 

tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh; 

Thực hiện Văn bản số 9977/SNV-CCVC ngày 14/9/2026 của Sở Nội vụ 

tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, báo cáo các trường hợp công chức đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn đề nghị xếp ngạch chuyên viên và tương đương tương ứng với vị trí 

việc làm. 

Sau khi rà soát hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của công chức đang công tác tại 

các phòng, ban đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh kính đề 

nghị Sở Nội vụ xem xét, xếp ngạch chuyên viên theo Đề án vị trí việc làm đối với 

01 công chức như sau: 

Họ và tên: Nguyễn Anh Hòa; Sinh ngày: 18/12/1984  

Chức vụ: Công chức phòng Kinh tế xã Nam Thái Ninh 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế 

Ngạch hiện giữ: Nhân viên (Mã ngạch: 01.005) 

Bậc lương hiện hưởng: Bậc 4 Hệ số: 2,46 



Ngạch đề nghị xét: Chuyên viên (Mã ngạch: 01.003) 

Bậc lương mới: Bậc 2                       Hệ số: 2,67 

(Có Danh sách và hồ sơ kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh kính đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hưng 

Yên xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy 

 



UBND xã Nam Thái Ninh

Chuyên 

viên cao cấp 

và tương 

đương

Chuyên 

viên chính 

và tương 

đương

Chuyên 

viên  và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

Nhân cao 

cấp và 

tương 

đương

Chuyên 

viên cao 

cấp và 

tương 

đương

Chuyên 

viên 

chính và 

tương 

đương

Chuyên 

viên  và 

tương 

đương

Cán sự và 

tương 

đương

Nhân 

viên và 

tương 

đương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng biên chế 28 0 7 21 0 0 25 0 0 24 0 1 01

1 VTVL lãnh đạo quản lý 10 7 3 8 0 8

2 VTVL Chuyên môn nghiệp vụ 18 18 17 16 1 1

3 VTVL hỗ trợ phục vụ 0 0

Ghi chú:  Số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý: 06 người

Biên chế, tỷ lệ bố trí theo VTVL hiện có

Số công chức đề 

nghị xếp ngạch 

Chuyên viên và 

tương đương 

TT
Vị trí việc làm (ghi theo đề án 

VTVL)

PHỤ LỤC 01

Số biên chế 

công chức 

hiện có

(9=10+11+1

2+13+14)

Ngạch tương ứng (quy định tại Đề án VTVL)

Biên chế giao và tỷ lệ bố trí theo VTVL theo Đề án VTVL

Số biên chế 

công chức 

được giao 

(theo QĐ 

của UBND 

tỉnh 

(3=4+5+6

+7+8)

Ghi chú

BÁO CÁO BIÊN CHẾ, TỶ LỆ CÔNG CHỨC BỐ TRÍ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Ban hành kèm theo Tờ trình số       ngày    /9/2026 của UBND xã Nam Thái Ninh)

Ngạch công chức đang giữ



UBND xã Nam Thái Ninh

Vị trí việc 

làm

Phòng, ban, 

đơn vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Nguyễn Anh Hòa 18/12/1984 X Công chức 

Lĩnh vực 

Công 

thương

Phòng Kinh 

tế

Lĩnh vực 

Công 

thương

Phòng Kinh 

tế
Nhân viên 01.005 4 2,46 01/7/2026

Đại học 

Luật Kinh 

tế

Chuyên viên, 

chuyên viên 

chính

Trung 

cấp

Ứng 

dụng 

CNTT 

CB

A2

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ

Không

Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ

Chức 

vụ/chức 

danh

Vị trí việc làm khi tuyển 

dụng, bổ ngạch hiện giữ 

(đối với sở, ban, ngành) 

hoặc theo PA sắp xếp, bố 

trí công chức khi thực 

hiện mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp 

(đối với cấp xã)
Hệ số 

lương

Vượt 

khung

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Trình độ 

Chuyên 

môn

Vị trí việc làm hiện  nay 

(theo Đề án VTVL)

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ XẾP NGẠCH CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TƯƠNG ỨNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

(Ban hành kèm theo Tờ trình số       ngày    /9/2026 của UBND xã Nam Thái Ninh)

Tổng số: 01 người

TT Họ và tên
Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

chuyên môn 

theo yêu cầu 

(nếu có)

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Trình 

độ quản 

lý ngạch

Trình độ 

tin học

Ghi 

chú
Vị trí việc 

làm

Phòng, ban, 

đơn vị

Ngạch/Chứ

c danh  

hiện giữ

Mã số

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Năm 

2025
Bậc

Thời gian  

nâng lương 

lần sau tính 

từ ngày

Đang 

trong thời 

hạn xử lý 

kỷ luật 

hoặc xem 

xét xử lý 

kỷ luật

Ngạch/Chức danh, hệ số lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu

Quý I 

năm 

2026

Kết quả đánh giá xếp 

loại chất lượng 

Quý II 

năm 

2026



UBND xã Nam Thái Ninh

Vị trí việc 

làm

Phòng, ban, 

đơn vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Không

Ngạch/Chức danh, hệ số lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
Kết quả đánh giá xếp 

loại chất lượng

Phòng, ban, 

đơn vị

Ngạch/Chức 

danh  hiện giữ

Vượt 

khung

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Thời gian  

nâng lương 

lần sau tính 

từ ngày

TT

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHƯA ĐỀ NGHỊ XẾP NGẠCH CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TƯƠNG ỨNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

(Ban hành kèm theo Văn bản số 9977 ngày 14/9/2026 của  Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên)

Tổng số: 0 người

Vị trí việc làm khi tuyển 

dụng, bổ ngạch hiện giữ 

(đối với sở, ban, ngành) 

hoặc theo PA sắp xếp, bố 

trí công chức khi thực 

hiện mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp (đối 

với cấp xã)

Vị trí việc 

làm

Vị trí việc làm hiện  nay 

(theo Đề án VTVL)

Trình độ 

ngoại 

ngữ

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ

Trình độ 

Chuyên 

môn

Chức 

vụ/chức 

danh

Năm 

2025

Quý I 

năm 

2026

Quý II 

năm 

2026

Đang 

trong thời 

hạn xử lý 

kỷ luật 

hoặc xem 

xét xử lý 

kỷ luật

Lý do chưa 

đề nghị xếp 

ngạch theo 

vị trí việc 

làm

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ chuyên 

môn theo yêu 

cầu (nếu có)

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Trình độ 

quản lý 

ngạch

Trình độ 

tin học
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